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Kính gửi: Các Đơn vị cung cấp. 

Bệnh viện Sản – Nhi Trà Vinh có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, 

xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Thuê 

xử lý chất thải y tế nguy hại của Bệnh viện Sản – Nhi Trà Vinh với nội dung cụ 

thể như sau: 

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá 

Quý đơn vị gửi về Bệnh viện Sản – Nhi Trà Vinh 

- Địa chỉ: Ấp Bến Có, xã Nguyệt Hoá, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh 

- Gmail: bvsn.syt@travinh.gov.vn 

- Phụ trách: Nguyễn Ngọc Diễm – Số điện thoại: 0979900369 

- Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08 giờ 00 phút, ngày 05/04/2024 đến 

trước 17 giờ 00 phút ngày 15/04/2024. 

II. Nội dung yêu cầu báo giá: 

1. Danh mục Thuê xử lý chất thải y tế nguy hại: 

STT Tên chất thải Mã chất 

thải 

Đơn vị 

tính (kg) 

Số lượng 

phát sinh kg/ 

24 tháng 

1 Chất thải lây nhiễm. 13 01 01 Kg 180.552 

2 
Hóa chất thải bao gồm có thành 

phần nguy hại 
13 01 02 Kg 12.800 

3 

Các thiết bị vỡ, hỏng đã qua sử dụng 

có chứa thủy ngân và các loại kim 

loại nặng 

13 03 02 Kg 200 
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4 Bóng đèn huỳnh quang thải bỏ 16 01 06 Kg 2.708 

5 

Dầu động cơ, hộp số và bôi trơn 

tổng hợp thải (máy vận hành hệ 

thống xử lý nước thải, máy phát 

điện dự phòng, ...)  

17 02 03 Kg 200 

6 
Dung dịch thải thuốc hiện ảnh và 

tráng phim gốc nước 
19 01 01 Kg 400 

7 

Bao bì mềm, giẻ lau thải (từ quá 

trình sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị 

nhiễm dầu mỡ; chứa các hóa chất 

độc hại) thải bỏ 

18 01 01 Kg 40 

8 
Hộp mực in thải có thành phần nguy 

hại 
08 02 04 Kg 208 

9 

Dược phẩm thải bỏ thuộc nhóm gây 

độc tế bào hoặc có cảnh báo nguy 

hại từ nhà sản xuất 

13 01 03 Kg 340 

10 Pin, ắc quy thải bỏ 16 01 12 Kg 88 

11 

Các thiết bị, linh kiện điện tử thải 

hoặc các thiết bị điện (khác với các 

laoij nêu tại mã 16 01 06, 16 01 07, 

16 01 12) có các linh kiện điện tử 

(trừ bản mạch điện tử không chứa 

các chi tiết có các thành  nguy hại 

vượt ngưỡng CTNH) thải bỏ 

16 01 13 Kg 200 

12 

Chất thải là vỏ chai thuốc, lọ thuốc, 

các dụng cụ dính thuốc thuộc nhóm 

gây độc tế bào hoặc có cảnh báo 

nguy hại từ nhà sản xuất 

18 01 04 Kg 280 

13 Nhựa composite  Kg 1.000 

14 Chai lọ thủy tinh  Kg 20.000 

 

2. Địa điểm thực hiện: Bệnh viện Sản - Nhi Trà Vinh (ấp Bến Có, xã 

Nguyệt Hóa, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh) 



 

Báo giá đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có). 

 Xin chân thành cảm ơn! 

 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: VT;TTHCVCBMT. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

      Lê Minh Dũng 
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